
 KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
Tỉnh Hà Nam

Bảng 1: Cơ sở KBCB công lập

	STT
	Tên cơ sở KBCB

	Điểm đạt
	Cấp chuyên môn khám chữa bệnh

	1.  
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	51
	Cấp cơ bản

	2. 
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	31
	Cấp cơ bản

	3. 
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	39
	Cấp cơ bản

	4. 
	Bệnh viện Tâm thần
	27
	Cấp cơ bản

	5. 
	Bệnh viện Mắt
	33
	Cấp cơ bản

	6. 
	Bệnh viện Phong
	15
	Cấp cơ bản

	7. 
	Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên
	21
	Cấp cơ bản

	8. 
	Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm
	26
	Cấp cơ bản

	9. 
	Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng
	21
	Cấp cơ bản

	10. 
	Trung tâm Y tế huyện Bình Lục
	24
	Cấp cơ bản

	11. 
	Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân
	26
	Cấp cơ bản

	12. 
	Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý
	19
	Cấp cơ bản




Bảng 2: Cơ sở KBCB tư nhân

	STT
	Tên cơ sở KBCB

	Điểm đạt
	Cấp chuyên môn khám chữa bệnh

	1.  
	Bệnh viện đa khoa Hà Nội-Đồng Văn
	24
	Cấp cơ bản

	2. 
	Bệnh viện Mắt Hà Nội- Hà Nam
	19
	Cấp cơ bản





